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        THUYẾT MINH 

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triền nhà ở,

quản lý phát triển nhà và công sở


Dự thảo Nghị định được soạn thảo nhằm thực hiện việc triển khai thi hành Luật Xây dựng năm 2014, Luật nhà ở 2014 và Luật kinh doanh bất động sản 2014 và thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành Nghị định số 121/2013/NĐ-CP, Dự thảo Nghị định tiếp tục kế thừa những mặt tích cực của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP như giữ nguyên bố cục về cách phân loại chủ thể vi phạm là chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức, cá nhân khác trong hoạt động xây dựng; hầu hết giữ nguyên mức phạt để đảm bảo tính ổn định trong áp dụng văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, Ban soạn thảo tiếp thu những ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan, bổ sung vào Dự thảo nhiều hành vi vi phạm trên thực tế, bãi bỏ những quy định trùng lặp hoặc không cần thiết, cơ cấu lại một số chương, điều cho phù hợp và khoa học, cụ thể như sau:

Dự thảo Nghị định gồm 80 Điều, chia thành 7 chương, bao gồm:

1. Chương I- Quy định chung: gồm 06 điều, từ Điều 1 đến Điều 6, quy định về đối tượng và phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ;  nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính; các hình thức xử phạt chính, biện pháp khắc phục hậu quả; ; thời hiệu xử phạt; vi phạm quy định về hoạt động kiểm tra, thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính. 

2. Chương II- Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động xây dựng: gồm 31 điều, từ Điều 7 đến Điều 37, chia thành 03 mục:

- Mục 1- Đối với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình quy định: gồm 15 điều, từ Điều 7 đến Điều 21, quy định các hành vi vi phạm của chủ đầu tư về lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng; khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, trình phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch xây dựng; lập, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; thiết kế, dự toán xây dựng công trình; đầu tư phát triển đô thị; khởi công xây dựng công trình; trật tự xây dựng; thi công xây dựng công trình; nghiệm thu, thanh toán, quyết toán von đầu tư xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn nhà nước; hợp đồng xây dựng; bảo hành, bảo trì, khai thác, sử dụng công trình xây dựng; quản lý, lưu trữ hồ sơ; sự cố công trình; quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của nhà thầu tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

- Mục 2 - Đối với nhà thầu, tổ chức, cá nhân khác: gồm 16 điều, từ Điều 22 đến Điều 37, quy định hành vi vi phạm của các nhà thầu về điều kiện hoạt động xây dựng, nôi dung hồ sơ dự thầu; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn được áp dụng, sử dụng số liệu,, tài liệu trong hoạt động xây dựng; khảo sát xây dựng; công tác lập quy hoạch xây dựng; thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, dự toán; thiết kế, dự toán xây dựng công trình; quản lý trật tự xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng công trình; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng công trình; nghiêm thu, thanh toán khối lượng công trình xây dựng; hợp đồng xây dựng; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng; lưu trữ; kiểm định, thí nghiệm, đào tạo trong hoạt động xây dựng.
3. Chương III - Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động khi thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng; san xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng: gồm 03 điều, từ Điều 38 đến Điều 40, quy định về hành vi vi phạm quy định về lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng; kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng; sản xuất, kinh doanh tấm lợp có sử dụng amiang trắng.
4. Chương IV - Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật: gồm 16 điều, từ Điều 41 đến Điều 55, được chia thành 3 mục: 

- Mục 1- Vi phạm quy định về cấp nước, thoát nước: gồm 10 điều, từ Điều 41 đến Điều 50, quy định các hành vi vi phạm về bảo vệ khu vực an toàn giếng khai thác nước ngầm; bảo vệ hành lang an toàn tuyến ống nước thô và đường ống truyền tải nước sạch; bảo vệ an toàn các công trình kỹ thuật thuộc hệ thống cấp nước; bảo vệ, sử dụng mạng lưới cấp nước; khai thác, sử dụng hệ thống thoát nước; quản lý cao độ liên quan đến thoát nước; quản lý hoạt động hệ thống thoát nước; quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước; thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải hệ thống thoát nước tại đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp; thông hút, vận chuyển và xử lý bùn thải bể tự hoạt tại đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp.
- Mục 2 - Vi phạm quy định về quản lý chất thải rắn từ hoạt động xây dựng; chiếu sáng, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang: gồm 4 điều, từ điều 51 đến Điều 53, vi phạm quy định về bảo vệ, sử dụng hệ thống chiếu sáng công cộng; bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa; xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang.
- Mục 3 - Vi phạm quy định về quản lý công trình ngầm và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị: gồm 02 điều, từ Điều 55 đến Điều 56, quy định các hành vi vi phạm sử dụng công trình ngầm đô thị; quản lý và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật.
5. Chương V - Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý phát triển nhà và công sở: gồm  10 điều, từ Điều 56 đến Điều 66, chia thành 3 mục

- Mục 1 - Vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản: gồm 3 điều từ Điều 56 đến Điều 58, quy định các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản; kinh doanh dịch vụ bất động sản; quy định về quản lý, sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
- Mục 2 -  Vi phạm quy định về phát triển nhà ở: gồm 2 điều từ Điều 59 đến Điều 60, quy định các hành vi vi phạm hành chính vi phạm quy định về phát triển nhà ở; quản lý giao dịch nhà ở.
- Mục 3 - Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà và công sở gồm 6 Điều từ Điều 61 đến Điều 66, quy định các hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà ở công vụ; quản lý sử dụng nhà biệt thự; quản lý sử dụng nhà chung cư; quy định về quản lý sử dụng nhà công sở; bảo hiểm cháy, nổ đối với nhà ở; lập, lưu trữ hồ sơ nhà ở.
6. Chương VI - Thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính: gồm 11 Điều, từ Điều 67 đến Điều 77, quy định về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt của thanh tra viên xây dựng; thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành; thẩm quyền xử phạt của Chánh thanh tra Sở Xây dựng; thẩm quyền xử phạt của Chánh thanh tra Bộ Xây dựng; thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân; thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường; thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã; thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện; thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
7. Chương VII - Điều khoản thi hành: gồm 03 điều, từ Điều 78 đến Điều 80, quy định về điều khoản chuyển tiếp; hiệu lực thi hành; trách nhiệm thi hành.
Tại Chương I, Dự thảo quy định:

- Đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Nghị định bao gồm các hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật (trong đô thị, khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, khu công nghiệp, khu kinh tế và khu công nghệ cao); kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.
- Giải thích từ ngữ: xây dựng sai phép, xây dựng không phép, công trình khác, xây dựng trên đất không được phép xây dựng.
- Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính, trong đó nêu rõ: đối với dự án đầu xây dựng công trình có nhiều công trình, hạng mục công trình thì trường hợp nào tổ chức, cá nhận bị coi là vi phạm hành chính nhiều lần, trường hợp nào bị coi là tái phạm.

- Các hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả, bổ sung các biện pháp khác theo quy định tại Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Nghị định số 180/2007/NĐ-CP quy định các biện pháp gồm: ngừng cấp điện, nước; cấm đưa công nhân, vật tư, vật liệu vào thi công xây dựng công trình vi phạm. 
- Thời hiệu xử phạt đối với lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng và một phần của lĩnh vực quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật (khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước) là 02 năm, các lĩnh vực còn lại là 01 năm.

- Các hình thức xử phạt chính, biện pháp khắc phục hậu quả, bổ sung các biện pháp khác theo quy định tại Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Nghị định số 180/2007/NĐ-CP quy định các biện pháp gồm: ngừng thi công xây dựng; cắt điện, cắt nước, cấm vận chuyển vật tư, vật liệu, công nhân vào thi công xây dựng; đình chỉ thi công xây dựng; cưỡng chế phá dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm. 

Chương II Dự thảo quy định về hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng. Dự thảo cơ bản thay đổi bố cục của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP, phân định hành vi theo chủ thể vi phạm là người quyết định đầu tư,chủ đầu tư, hoặc người sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình và nhà thầu, tổ chức, cá nhân khác. Tuy nhiên, hành vi vi phạm của từng chủ thể được sắp xếp gọn hơn, bổ sung thêm một số hành vi vi phạm mới, gộp nhà thầu với nhóm tổ chức, cá nhân khác.. Theo kết cấu này, Chương II còn lại 2 mục (Nghị định số 121/2013/NĐ-CP trước đây là 3 mục):

- Mục 1: Đối với chủ đầu tư.

- Mục 2: Đối với nhà thầu, tổ chức, cá nhân khác.
Hành vi vi phạm của từng chủ thể quy định cụ thể như sau:

- Hành vi vi phạm của chủ đầu tư được quy định về lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng; khảo sát xây dựng; lập, trình thẩm định, trình phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch xây dựng; lập, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; thiết kế, dự toán xây dựng công trình; đầu tư phát triển đô thị; khởi công xây dựng công trình; trật tự xây dựng; thi công xây dựng công trình; nghiệm thu, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn nhà nước; hợp đồng xây dựng; bảo hành, bảo trì, khai thác, sử dụng công trình xây dựng; quản lý, lưu trữ hồ sơ; sự cố công trình; quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của nhà thầu tư vấn quản lý dự án.

Đối với nhà thầu, tổ chức, cá nhân khác, quy định hành vi vi phạm quy định về điều kiện hoạt động xây dựng; nội dung hồ sơ dự thầu; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn được áp dụng, sử dụng số liệu, tài liệu trong hoạt động xây dựng; khảo sát xây dựng; lập quy hoạch xây dựng; thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, dự toán; thiết kế, dự toán xây dựng công trình; quản lý trật tự xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng công trình; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng công trình; nghiệm thu, thanh toán khối lượng công trình xây dựng; hợp đồng xây dựng; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng; lưu trữ; kiểm định, thí nghiệm, đào tạo trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Chương III Dự thảo quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.


Trong chương này, bổ sung thêm các hành vi vi phạm về lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng; sản xuất, kinh doanh tấm lợp có sử dụng amiang trắng.
Chương V Dự thảo quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật. Khác với Nghị định số 121/2013/NĐ-CP trước đây, bố cục Chương V được phân chia thành 3 mục nhằm đảm bảo tính khoa học và thuận tiện trong tra cứu, áp dụng:

- Mục 1- Vi phạm quy định về cấp nước, thoát nước

- Mục 2 - Vi phạm quy định về quản lý chất thải rắn từ hoạt động xây dựng; chiếu sáng, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang

- Mục 3 - Vi phạm quy định về quản lý công trình ngầm và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị

Trong chương này, một số hành vi trước đây quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP nay được bãi bỏ do không còn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và bổ sung thêm một số hành vi vi phạm mới về quản lý cao độ liên quan đến thoát nước, quản lý hoạt động hệ thống thoát nước; thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải hệ thống thoát nước tại đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp; thông hút, vận chuyển và xử lý bùn thải bể tự hoại tại đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung  và khu công nghiệp.
Chương V - Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở trên cơ sở quy định thống nhất các hành vi vi phạm quy định trong kinh doanh bất động sản, phát triển nhà, chia làm 03 mục.

- Mục 1 – Vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản.

- Mục 2 – Vi phạm quy định về phát triển nhà ở.

-Mục 3 – Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà và công sở.
Chương VI - Thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính: gồm 11 Điều, từ Điều 67 đến Điều 77, quy định về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt của thanh tra viên xây dựng; thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành; thẩm quyền xử phạt của Chánh thanh tra Sở Xây dựng; thẩm quyền xử phạt của Chánh thanh tra Bộ Xây dựng; thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân; thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường; thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã; thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện; thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Chương IX Dự thảo quy định về điều khoản thi hành, gồm điều khoản chuyển tiếp, hiệu lực và trách nhiệm thi hành Nghị định trong đó có quy định Nghị định này có hiệu lực thi hành thay thế cho Nghị định số 121/2013/NĐ-CP và Nghị định số 180/2007/NĐ-CP.
BỘ XÂY DỰNG
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